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 Bài 15:   ăm, âm 

ăămm          ââmm  

 

55   

tắm năm nằm 

 

 

 

đầm nấm chấm 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

aann  ăănn  âânn  eenn  êênn  

iinn  oonn  ôônn  ơơnn  uunn  
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

m 

 
 

ăm ắm ằm ẳm ẵm ặm 

âm ấm ầm ẩm ẫm ậm 

m 

 am 
 ăm 
 âm 
 em 
 êm 
 im 
 om 
 ôm 
 ơm 

a 
ă 
â 
e 
ê 
i 
o 
ô 
ơ 
u  um 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ăm 
 

ăm băm chăm hăm lăm năm tăm 

ắm cắm đắm lắm mắm nắm tắm 

ằm bằm cằm dằm hằm nằm tằm 

ẳm nẳm thẳm     

ẵm dẵm hẵm     

ặm bặm cặm dặm đặm   
  

âm 
 

âm câm đâm hâm lâm mâm tâm 

ấm cấm đấm lấm nấm tấm sấm 

ầm bầm cầm đầm hầm lầm mầm 

ẩm bẩm cẩm     

ẫm dẫm đẫm gẫm lẫm ngẫm sẫm 

ậm bậm chậm dậm đậm gậm thậm 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

ăm tắm 
 

ăm năm 55  

ăm nằm 
 

âm đầm 
 

âm nấm 
 

âm chấm 
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Ráp Chữ 
(Cho các em nối các hình với những từ sau đây bằng cách ráp phụ âm, vần và dấu.  Sau đó, cho 

các em viết lại những từ đó.) 

 

 

  

     
     

55     
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 ăm d 
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Chính Tả 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ăm     âm 
 

 
55  

_______________________________ _______________________________ 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

 

 

_______________________________ _______________________________ 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ăm và gạch dưới những từ có 

vần âm.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.) 

Mẹ tắm cho bé Tâm mỗi tối. 

 

Gia đình Hân có năm người. 55  
Anh Tân đang nằm trên bãi cỏ.  

 

Ngày Tết, Trâm sẽ mặc áo đầm xanh. 

 

Mẹ xào nấm với bơ. 

 

Dấu chấm được dùng ở cuối câu văn. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời dựa trên phần Tập Đọc.) 

 

Mẹ tắm cho bé Tâm khi nào? 
a. Mỗi sáng. 

b. Mỗi tối. 

c. Mỗi trưa. 

Gia đình Hân có bao nhiêu người? 
a. Năm người. 

b. Mười lăm người. 

c. Tám người. 

Anh Tân đang nằm ở đâu? 
a. Trên bãi cỏ. 

b. Trên ghế. 

c. Trên giường. 

Ngày Tết, Trâm sẽ mặc gì? 
a. Áo đầm xanh. 

b. Áo đầm mẹ mua. 

c. Quần màu hồng. 

Mẹ xào nấm với gì? 
a. Bơ. 

b. Thịt. 

c. Tỏi. 

Ở cuối câu văn, ta dùng dấu nào? 
a. Dấu chấm. 

b. Dấu hỏi. 

c. Dấu phẩy. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Me tăm cho be Tâm môi 

tôi. 
 

Gia đinh Hân co năm 

ngươi. 55  

Ngay Têt, Trâm se măc ao 

đâm xanh. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.) 

 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Anh Tân đang nắm trên bái cỏ.  (2 

lỗi) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Cho các em điền vào chỗ trống.) 

 

chấm, năm, nấm 

Gia đình Hân có 

_________ người. 55  

Mẹ xào _________ với bơ. 
 

Dấu _________ được dùng 

ở cuối câu văn.  



 

Tiếng Nước Tôi 253 

Ráp Câu  
(Cho các em sắp xếp và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhắc các em viết hoa và chấm câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 
 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

ngày Tết Trâm 

áo đầm 
sẽ mặc 

xanh 

nằm 

anh Tân 

trên bãi cỏ 

đang 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

g t ắ m n t n 

b n b ì n h ằ 

c ă ố h l ị m 

h m n b ồ n n 

c h ấ m h n l 

d đ ầ m n ấ â 

s c h ă n m n 

 

 
55   

 

  

tắm năm nằm đầm nấm chấm 
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Mê Cung 
(Cho các em giải mê cung và viết tên của các hình theo thứ tự.) 

 

chấm đầm năm 

nằm nấm tắm 

 

1.________________ 2.________________ 3.________________ 

4.________________ 5.________________ 6.________________ 

55  
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Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

Bảng Mã 

  
ă ấ ầ ắ ằ c đ h m n 

         
t          

 
 
  


